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GIỚI THIỆU 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức nhất đối với các hoạt 

động của con người với mức độ ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam là một 

trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu 

đã tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến nền sản xuất nông 

nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động của BĐKH và tăng khả năng phục 

hồi đã thu hút rất nhiều các nhóm nghiên cứu. Đặc biệt, nhóm giải pháp dựa vào cộng 

đồng và hướng đến cộng đồng thông qua những ưu tiên, nhu cầu, kiến thức và khả năng 

của cộng đồng trong việc lập kế hoạch để ứng phó với những tác động của BĐKH. Đây 

chính là hướng tiếp cận phù hợp, bền vững với chi phí thấp, được gọi là thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa của cộng đồng. 

Với mục tiêu thu thập kiến thức bản địa về thích ứng với BĐKH trong các hoạt 

động canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của nông hộ của các cộng đồng trong 

các vùng sinh thái nông nghiệp tiêu biểu của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, chúng 

tôi đã thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ với tên đề tài loại B cấp ĐHQG -

TPHCM "Xây dựng bộ dữ liệu kiến thức bản địa về thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

đời sống và canh tác nông nghiệp ở tỉnh An Giang và Kiên Giang". Với mục tiêu giữ 

gìn và chia sẻ các kinh nghiệm thích ứng với BĐKH, chúng tôi đã xây dựng hệ thống 

quản bộ dữ liệu trên nền WebGIS với lớp bản đồ nền phân vùng sinh thái nông nghiệp 

và trên nền ứng dụng thiết bị di động (Android). Hệ thống bao gồm các phân hệ chức 

năng của hệ thống thông tin quản lý như quản lý người dùng, quản lý dữ liệu KTBĐ 

như tìm kiếm, thêm, xóa, sửa và kiểm duyệt. 

Hiện tại hệ thống đang được đưa vào vận hành tại địa chỉ mekongdelta.vn và ứng 

dụng di động được phát hành trên Google Play với tên ứng dụng là “IK Mobile” tại link. 

Để hỗ trợ người dùng hệ thống, chúng tôi biên soạn tài liệu này nhằm trình bày cấu trúc 

của hệ thống và hướng dẫn thực hiện các thao tác trên hệ thống với các cấp độ người 

dùng khác nhau. 

https://mekongdelta.vn/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khoaluan.IKMobile
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CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG WEBGIS 

Các chức năng cho người dùng thường 

 

Hình 1: Giao diện chính của hệ thống quản lý KTBĐ 

Hình 1 là giao diện chính của hệ thống quản lý kiến thức bản địa (KTBĐ) được 

xây dựng trên nền tảng công nghệ webGIS với các lớp bản đồ nền từ nguồn Open Street 

Map và lớp bản đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp. 

Người dùng thường sẽ thực hiện các chức năng sau: 

• Đăng ký thành viên của hệ thống 

• Tìm kiến KTBĐ 

• Xem thông tin KTBĐ 

• Ẩn hiện các lớp bản đồ 

Đăng ký thành viên  

Hệ thống cho phép người dùng thường (Guest) có thể đăng ký thành viên của hệ 

thống, người dùng điền đầy đủ các thông tin và nhấp chọn nút Đăng ký như Hình 2 để 

đăng ký tham gia hệ thống. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi một email đến địa chỉ 

email mà người dùng đã cung cấp khi đăng ký nhằm xác thực địa chỉ email. Nếu người 

dùng đã có tài khoản của hệ thống thì chuyển qua bước đăng nhập hệ thống. 
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Hình 2: Giao diện đăng ký tài khoản người dùng 

Tìm kiến KTBĐ 

Sau khi đăng nhập, người dùng thường sẽ thực hiện các chức năng cơ bản như 

xem thông tin về hồ sơ người dùng, cập nhập thông tin hồ sơ người dùng, thay đổi mật 

khẩu. Ngoài ra, người dùng thường cũng thực hiện các chức năng liên quan về KTBĐ 

như ẩn hoặc hiển thị các lớp bản đồ, tìm kiếm, xem KTBĐ hiện có trên hệ thống, thêm 

mới và cập nhật KTBĐ do chính người dùng thêm vào. 

 

Hình 3: Giao diện tìm kiếm KTBĐ 

Trong giao diện tìm kiếm KTBĐ (Hình 3.71), người dùng có thể tìm kiếm theo 

các trường thông tin như họ tên nông hộ sở hữu KTBĐ, tỉnh, huyện, vùng sinh thái và 

mô hình canh tác. Chúng tôi thiết kế chức năng tìm kiếm như một bộ lọc các KTBĐ 
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nên kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ra màn hình của hệ thống các vị trí (location) của KTBD 

thỏa mãn các thông tin được nhập vào các trường cần lọc. 

Xem thông tin KTBĐ 

Thông tin của nông hộ tham gia phỏng vấn bao gồm các thông tin cơ bản như 

thông tin cá nhân người tham gia trả lời phỏng vấn, thông tin nông hộ, một số hình ảnh 

và tập tin KTBĐ với tập hợp các kinh nghiệm và tri thức của nông hộ đã được vận dụng 

để thích ứng với BĐKH, dự báo thời tiết, dự báo xâm nhập mặn trong quá trình canh 

tác nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản như Hình 4.72. 

 

Hình 4: Giao diện hiển thị thông tin của nông hộ và KTBĐ từ phiếu phỏng vấn 

Ẩn hiện các lớp bản đồ 

 Để ẩn và hiện các lớp bản đồ của hệ thống, người dùng rê chuột lên biểu tượng 

các lớp bản đồ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp chuột để ẩn hoặc hiển thị các lớp bản 

đồ như hình 5.  
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Hình 5: Ẩn hiện các lớp bản đồ 

Các chức năng cho người dùng thành viên 

Ngoài những chức năng của người dùng thường như tìm kiến KTBĐ, xem thông 

tin KTBĐ, ẩn hiện các lớp bản đồ, người dùng thành viên có thêm chức năng thêm 

KTBĐ từ kết quả phỏng vấn nông hộ  

Thêm kiến thức bản địa 

Một trong những chức năng quan trọng của hệ thống là chức năng thêm một kết 

quả của phiếu phỏng vấn nông hộ, hay được gọi là thêm KTBĐ của nông hộ. Để thực 

hiện chức năng này sau khi đăng nhập, người dùng thường cần thực hiện các bước sau: 

- Nhấp vào biểu tượng  ở góc trên bên phải của giao diện chính chính của hệ 

thống; 

- Nhấp chuột vào 1 vị trí nào đó trên bản đồ gần tương đối với vị trí ngoài thực 

địa, một trang thêm một phiếu phỏng vấn xuất hiện (như Hình 3.73). 
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Hình 6. Giao diện thêm một kết quả phỏng vấn KTBĐ từ phiếu phỏng vấn 

-  Người dùng nhập các trường thông tin của phiếu phỏng vấn bao gồm: thông tin 

về phiên phỏng vấn, thông tin người thực hiện phỏng vấn, thông tin về người trả lời 

phỏng vấn và thông tin về nguồn lực của nông hộ, chọn cấp quyền truy cập của KTBĐ, 

tải các hình ảnh và tập tin lưu KTBĐ với định dạng MS Word, âm thanh, video của 

nông hộ được phỏng vấn. 
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- Nhấp nút “Thêm phỏng vấn” để lưu vào CSDL về KTBĐ kết quả của phiên 

phỏng vấn.  

Sau khi được thêm vào CSDL, dữ liệu về phiên phỏng vấn này vẫn chỉ được công 

bố (publish) trên hệ thống phần mềm khi đã được người dùng quản lý kiểm tra thông 

tin và duyệt kết quả các thông tin được cung cấp.  

Chức năng của người dùng quản lý 

Ngoài những chức năng như người dùng thường và người dùng thành viên, người 

dùng quản lý sẽ thực hiện thêm các chức năng quản lý như 

• Xem danh sách các KTBĐ 

• Xem và cập nhật thông tin chi tiết của phiên phỏng vấn 

Xem danh sách các KTBĐ 

 Đối với người dùng quản trị, sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ có thêm 

chức năng quản lý các KTBĐ. Nhấp chuột vào chức năng này màn hình giao diện như 

Hình 7 sẽ xuất hiện. 

 

Hình 7: Giao diện danh sách các phiên phỏng vấn nông hộ 

Chức năng xem chi tiết và cập nhật phiên phỏng vấn (KTBĐ) 

Đây là chức năng của người dùng quản trị. Để xem chi tiết thông tin của phiên 

phỏng vấn/KTBĐ, người dùng quản trị nhấp chuột vào biểu tượng xem, màn hình giao 

diện xem chi tiết thông tin phỏng vấn sẽ xuất hiện như ở người dùng thường. Để cập 

nhập thông tin 1 trong các phiên phỏng vấn/KTBĐ, người dùng quản lý nhấp chuột vào 
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biểu tượng Edit, thì các màn hình giao diện như Hình 8 và 9 sẽ xuất hiện để người dùng 

quản trị cập nhật thông tin. 

 

Hình 8: Giao diện Bước 1 cập nhật thông tin của phiên phỏng vấn nông hộ 

 

Hình 9: Giao diện Bước 2 (upload hình ảnh và tập tin KTBĐ) 

Ngoài ra đối với người dùng thành viên thì cũng thực hiện được chức năng này 

trên các KTBĐ cho chính người dùng này thêm vào. 
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Chức năng kiểm duyệt các KTBĐ 

Đối với chức năng kiểm tra nội dung/duyệt thông tin của các phiếu phỏng vấn 

mới, chúng tôi đã xây dựng chức năng thông báo hiển thị số lượng mẫu dữ liệu chưa 

kiểm duyệt thông qua biểu tượng  ở góc trên bên phải của giao diện chính của hệ 

thống. Người dùng quản lý sẽ kiểm tra thông tin của phiên phỏng vấn mới được thêm 

vào hệ thống và quyết định cập nhật, công bố hoặc xóa mẫu dữ liệu của các phiên 

phỏng vấn mới.  

Chức năng của người dùng quản trị 

Đối với người dùng quản trị (Admin), chúng tôi đã xây dựng các chức năng quản 

trị như quản lý tài khoản người dùng và chức năng bổ sung lớp bản đồ phân vùng sinh 

thái. 

Chức năng quản lý người dùng  

 Chức năng quản lý người dùng của người dùng quản trị sẽ được hiển thị trên 

thanh menu của hệ thống. Khi người dùng quản lý nhấp chuột vào chức năng này, giao 

diện màn hình như Hình 10 sẽ xuất hiện để thực hiện các chức năng quản trị. 

 

Hình 10: Giao diện quản lý người dùng hệ thống 

Chức năng cập nhật lớp bản đồ phân vùng sinh thái 

Để thực hiện thao tác nhập nhật bản đồ phân vùng sinh thái của hệ thống, người 

dùng quản trị sẽ nhấp chuột vào menu cập nhập bản đồ, giao diện màn hình như Hình 

11 sẽ xuất hiện. Tại giao diện này người dùng sẽ chọn nút “Browse” để chỉ đến tập tin 

bản đồ được xuất ra từ phần mềm QGIS. 
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Hình 11. Giao diện thêm 1 phân vùng sinh thái vào lớp bản đồ 

PHÂN HỆ ỨNG DỤNG ANDROID 

Ngoài ra chúng tôi đã thiết kế, xây dựng và cài đặt ứng dụng di động cho trên thiết 

bị chạy hệ điều hành Android. Chúng tôi đã công bố ứng dụng này với tên “IKMobile” 

trên kho ứng dụng của Google Play. Đây là ứng dụng dành cho người dùng thường với 

các chức năng xem thông tin của một phiếu phỏng vấn, tìm kiếm và thêm kết quả của 

phiếu phỏng vấn. Một số màn hình của ứng dụng di động được minh họa trong Hình 

12. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Hình 12: Giao diện các chức năng cơ bản của ứng dụng Android: (a) giao diện chính 

của ứng dụng; (b) giao diện tìm kiếm các KTBĐ; (c) giao diện thêm phiếu phỏng vấn 

 

 

 


